
CC KT Thi TB CC KT Thi TB CC KT Thi TB

3627 1911417406 Trần Minh Hoài Bão K19ACD 7.0 7.0 4.0 5.5 7.0 7.0 3.0 5.0 7.0 6.0 5.0 5.8 5.4 TB

3628 1911417398 Nguyễn Văn Đông K19ACD 9.0 6.0 6.0 6.9 9.0 7.0 5.0 6.6 7.0 6.0 7.0 6.8 6.8 TBK

3629 1911417411 Nguyễn Phan Quốc Hiếu K19ACD 9.0 7.0 5.0 6.6 9.0 6.0 5.0 6.4  

3630 1911418976 Huỳnh Duy Hiếu K19ACD 9.0 7.0 5.0 6.6 9.0 7.0 6.0 7.1 7.0 7.0 7.0 7.0 6.9 TBK

3631 1911419090 Lê Khải Hoàng K19ACD 9.0 7.0 5.0 6.6 9.0 7.0 5.0 6.6 7.0 7.0 7.0 7.0 6.7 TBK

3632 1911417410 Trần Đình Nhân K19ACD 9.0 7.0 5.0 6.6 9.0 7.0 5.0 6.6 7.0 6.0 7.0 6.8 6.7 TBK

3633 1911417403 Trần Xuân Nhựt K19ACD 9.0 6.0 5.0 6.4 9.0 7.0 6.0 7.1 7.0 6.0 7.0 6.8 6.8 TBK

3634 1911417407 Vũ Tiến Phúc K19ACD 7.0 6.0 5.0 5.8 9.0 8.0 5.0 6.8 7.0 7.0 7.0 7.0 6.5 TBK

3635 1910238661 Dương Cao Thị Phượng K19ACD 8.0 6.0 5.0 6.1 9.0 7.0 5.0 6.6 7.0 6.0 7.0 6.8 6.5 TBK

3636 1911417395 Ngô Võ Thiện Tâm K19ACD 7.0 8.0 5.0 6.2 8.0 8.0 5.0 6.5 7.0 7.0 7.0 7.0 6.6 TBK

3637 1911117096 Nguyễn Văn Tân K19ACD 9.0 6.0 5.0 6.4 9.0 7.0 5.0 6.6 7.0 7.0 7.0 7.0 6.7 TBK

3638 1911412408 Phan Vĩnh Thành K19ACD 9.0 6.0 5.0 6.4 9.0 7.0 3.0 5.6 7.0 7.0 7.0 7.0 6.3 TBK

3639 1911417405 Đoàn Duy Thành K19ACD 9.0 8.0 5.0 6.8 9.0 7.0 5.0 6.6 7.0 7.0 7.0 7.0 6.8 TBK

3640 1910417408 Nguyễn Thị Thùy Trang K19ACD 9.0 7.0 7.0 7.6 9.0 7.0 5.0 6.6 7.0 7.0 7.0 7.0 7.1 K

3641 1911417402 Trương Anh Trung K19ACD 9.0 6.0 5.0 6.4 7.0 8.0 5.0 6.2 7.0 7.0 6.0 6.5 6.4 TBK

3642 1910237735 Nguyễn Phan Kỳ Duyên K19BCD 9.0 6.0 4.0 5.9 9.0 8.0 5.0 6.8 7.0 7.0 5.0 6.0 6.2 TBK

3643 1911239934 Đào Xuân Đức K19BCD 7.0 5.0 4.0 5.1 6.0 5.0 5.0 5.3 7.0 6.0 5.0 5.8 5.4 TB

3644 1910232648 Nguyễn Thị Khánh Hòa K19BCD 9.0 6.0 5.0 6.4 6.0 7.0 5.0 5.7 7.0 7.0 6.0 6.5 6.2 TBK

3645 1911237757 Nguyễn Hồng Huy K19BCD 9.0 6.0 3.0 5.4 7.0 7.0 5.0 6.0 7.0 6.0 5.0 5.8 5.7 TB

3646 1910237827 Bùi Quí Hương K19BCD 9.0 7.0 5.0 6.6 9.0 8.0 4.0 6.3 7.0 6.0 7.0 6.8 6.6 TBK

3647 1910237815 Trần Hồng Ái Lâm K19BCD 9.0 7.0 4.0 6.1 9.0 7.0 5.0 6.6 7.0 7.0 6.0 6.5 6.4 TBK

3648 1910229762 Đặng Thị Kim Liên K19BCD 9.0 6.0 5.0 6.4 9.0 6.0 4.0 5.9 7.0 6.0 5.0 5.8 6.0 TBK

3649 1910237789 Trần Lê Kim Liên K19BCD 9.0 8.0 6.0 7.3 9.0 7.0 6.0 7.1 7.0 7.0 7.0 7.0 7.1 K

3650 1910237824 Phạm Thị Lý K19BCD 9.0 6.0 4.0 5.9 9.0 8.0 5.0 6.8 7.0 7.0 5.0 6.0 6.2 TBK

3651 1910239435 Dương Thị Nga K19BCD 9.0 7.0 5.0 6.6 6.0 5.0 5.0 5.3 7.0 6.0 5.0 5.8 5.9 TB

3652 1911237828 Nguyễn Ngọc Nghị K19BCD 9.0 7.0 5.0 6.6 7.0 7.0 4.0 5.5 7.0 6.0 6.0 6.3 6.1 TBK

3653 1910227354 Phạm Thị Quỳnh Nguyên K19BCD 7.0 7.0 5.0 6.0 9.0 7.0 5.0 6.6 7.0 6.0 5.0 5.8 6.1 TBK

3654 1911237808 Lê Thảo Nguyên K19BCD 9.0 7.0 4.0 6.1 9.0 8.0 6.0 7.3 7.0 8.0 5.0 6.2 6.5 TBK

3655 1911612327 Ngô Lê Nguyễn K19BCD 7.0 6.0 5.0 5.8 7.0 7.0 5.0 6.0 7.0 6.0 7.0 6.8 6.2 TBK

3656 1911239573 Trần Quốc Ngữ K19BCD 9.0 7.0 5.0 6.6 9.0 6.0 5.0 6.4 7.0 6.0 7.0 6.8 6.6 TBK

3657 1911237794 Nguyễn Thiện Nhân K19BCD 9.0 6.0 5.0 6.4 9.0 7.0 5.0 6.6 7.0 5.0 6.0 6.1 6.4 TBK

3658 1910237795 Nguyễn Thị Hồng Nhung K19BCD 9.0 5.0 4.0 5.7 7.0 8.0 6.0 6.7 7.0 7.0 6.0 6.5 6.3 TBK

3659 1910217036 Huỳnh Thị Tú Oanh K19BCD 9.0 5.0 3.0 5.2 9.0 6.0 6.0 6.9 7.0 7.0 6.0 6.5 6.2 TBK

3660 1910237826 Vũ Thị Phương Oanh K19BCD 7.0 5.0 3.0 4.6 9.0 7.0 4.0 6.1 7.0 7.0 6.0 6.5 5.7 TB

3661 1910237805 Lâm Trương Ngọc Quỳnh K19BCD 9.0 6.0 5.0 6.4 9.0 7.0 5.0 6.6 7.0 7.0 5.0 6.0 6.3 TBK

3662 1911239639 Nguyễn Rin K19BCD 9.0 6.0 5.0 6.4 9.0 8.0 5.0 6.8 7.0 6.0 7.0 6.8 6.7 TBK

3663 1911237746 Huỳnh Thanh Tài K19BCD 9.0 7.0 5.0 6.6 9.0 7.0 4.0 6.1 7.0 7.0 5.0 6.0 6.2 TBK

3664 1911237787 Tống Thanh Tuấn K19BCD 9.0 6.0 5.0 6.4 9.0 7.0 5.0 6.6 7.0 6.0 7.0 6.8 6.6 TBK

3665 1910237776 Nguyễn Xuân Thạch Thảo K19BCD 9.0 6.0 5.0 6.4 9.0 8.0 5.0 6.8 7.0 6.0 7.0 6.8 6.7 TBK

3666 1911117122 Đỗ Đức Thắng K19BCD 8.0 7.0 5.0 6.3 9.0 7.0 5.0 6.6 7.0 7.0 7.0 7.0 6.6 TBK

3667 1910237798 Phạm Thị Thu K19BCD 9.0 6.0 5.0 6.4 9.0 7.0 5.0 6.6 7.0 6.0 7.0 6.8 6.6 TBK

3668 1911238881 Hoàng Quốc Việt K19BCD 8.0 7.0 5.0 6.3 7.0 7.0 4.0 5.5 7.0 7.0 7.0 7.0 6.3 TBK

3669 1910237801 Trần Thị Hoàng Yến K19BCD 9.0 6.0 5.0 6.4 9.0 6.0 5.0 6.4 7.0 7.0 7.0 7.0 6.6 TBK

3670 1910237756 Lê Thị Hoàng Anh K19DCD 9.0 7.0 4.0 6.1 9.0 7.0 3.0 5.6 7.0 7.0 6.0 6.5 6.1 TBK

3671 1911717253 Nguyễn Thị Hoài Ân K19DCD 9.0 6.0 3.0 5.4 9.0 8.0 5.0 6.8 7.0 7.0 6.0 6.5 6.2 TBK

3672 1911711889 Võ Đình Cảnh K19DCD 9.0 7.0 3.0 5.6 9.0 7.0 5.0 6.6 7.0 7.0 6.0 6.5 6.2 TBK

3673 1910717297 Đỗ Thị Lan Dung K19DCD 9.0 6.0 4.0 5.9 9.0 7.0 5.0 6.6 7.0 6.0 6.0 6.3 6.3 TBK

3674 1910717212 Trần Thị Mỹ Duyên K19DCD 9.0 8.0 5.0 6.8 9.0 8.0 8.0 8.3 7.0 7.0 5.0 6.0 7.0 K

3675 1910717224 Lê Thị Mỹ Duyên K19DCD 8.0 5.0 4.0 5.4 7.0 6.0 6.0 6.3 7.0 7.0 6.0 6.5 6.1 TBK

3676 1910719768 Phan Thị Kỳ Duyên K19DCD 9.0 5.0 5.0 6.2 9.0 7.0 7.0 7.6 7.0 7.0 6.0 6.5 6.8 TBK

3677 1910718604 Võ Hoàng Bảo Đan K19DCD 9.0 6.0 4.0 5.9 7.0 7.0 5.0 6.0 7.0 7.0 6.0 6.5 6.1 TBK

3678 1910717210 Nguyễn Thị Thu Hà K19DCD 9.0 8.0 5.0 6.8 9.0 8.0 5.0 6.8 7.0 7.0 6.0 6.5 6.7 TBK

3679 1910718691 Phạm Thị Mỹ Hiền K19DCD 9.0 5.0 4.0 5.7 9.0 7.0 6.0 7.1 7.0 7.0 5.0 6.0 6.3 TBK

3680 1911717217 Tạ Quang Hiền K19DCD 9.0 7.0 5.0 6.6 9.0 7.0 6.0 7.1 7.0 7.0 7.0 7.0 6.9 TBK

3681 1910717301 Nguyễn Thị Hoa K19DCD 9.0 7.0 4.0 6.1 9.0 5.0 6.0 6.7 7.0 7.0 5.0 6.0 6.3 TBK

3682 1911717293 Lê Nguyên Hoài K19DCD 6.0 5.0 3.0 4.3 9.0 5.0 7.0 7.2 7.0 5.0 7.0 6.6 6.0 TBK

3683 1911717247 Nguyễn Văn Huy K19DCD 9.0 7.0 4.0 6.1 9.0 7.0 5.0 6.6 7.0 6.0 7.0 6.8 6.5 TBK

3684 1910710857 Trần Thị Phương Khanh K19DCD 9.0 7.0 4.0 6.1 9.0 8.0 5.0 6.8 7.0 6.0 7.0 6.8 6.6 TBK

3685 1911627674 Trần Quốc Khanh K19DCD 9.0 8.0 4.0 6.3 9.0 6.0 5.0 6.4 7.0 7.0 7.0 7.0 6.6 TBK

3686 1911718709 Nguyễn Khánh K19DCD 7.0 5.0 6.0 6.1 6.0 6.0 4.0 5.0 7.0 7.0 7.0 7.0 6.0 TBK

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-TQS ngày     tháng     năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Quân sự)
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3687 1911717283 Trần Lê Khiêm K19DCD 9.0 6.0 4.0 5.9 9.0 8.0 5.0 6.8 7.0 7.0 7.0 7.0 6.6 TBK

3688 1911717162 Kỳ Anh Khoa K19DCD 6.0 6.0 3.0 4.5 7.0 6.0 5.0 5.8 7.0 7.0 7.0 7.0 5.8 TB

3689 1910627692 Phan Thị Thanh Lệ K19DCD 9.0 7.0 5.0 6.6 9.0 7.0 8.0 8.1 7.0 7.0 7.0 7.0 7.2 K

3690 1910717226 Đặng Thị Diệu Linh K19DCD 9.0 6.0 6.0 6.9 9.0 7.0 5.0 6.6 7.0 6.0 6.0 6.3 6.6 TBK

3691 1910718927 Hồ Thị Linh K19DCD 9.0 6.0 4.0 5.9 9.0 7.0 6.0 7.1 7.0 7.0 7.0 7.0 6.7 TBK

3692 1910717270 Nguyễn Thị Thúy Loan K19DCD 7.0 6.0 4.0 5.3 9.0 6.0 6.0 6.9 7.0 7.0 5.0 6.0 6.1 TBK

3693 1910717296 Nguyễn Thị Kim Loan K19DCD 9.0 6.0 3.0 5.4 9.0 7.0 7.0 7.6 7.0 7.0 5.0 6.0 6.3 TBK

3694 1911711928 Đặng Ngọc Phi Long K19DCD 7.0 6.0 5.0 5.8 9.0 7.0 6.0 7.1 7.0 6.0 6.0 6.3 6.4 TBK

3695 1910719074 Nguyễn Thị Mai K19DCD 9.0 6.0 5.0 6.4 9.0 7.0 6.0 7.1 7.0 7.0 5.0 6.0 6.5 TBK

3696 1910717160 Tạ Ngọc Diệu Mi K19DCD 9.0 6.0 6.0 6.9 9.0 7.0 5.0 6.6 7.0 6.0 5.0 5.8 6.4 TBK

3697 1910717236 Trần Thị Diệu Minh K19DCD 9.0 7.0 4.0 6.1 9.0 6.0 5.0 6.4 7.0 6.0 5.0 5.8 6.1 TBK

3698 1910718080 Nguyễn Thị Kiều My K19DCD 7.0 5.0 2.0 4.1 9.0 8.0 5.0 6.8 7.0 6.0 5.0 5.8 5.6 TB

3699 1910341360 Phan Thị Ty Na K19DCD 9.0 5.0 4.0 5.7 9.0 7.0 6.0 7.1 7.0 7.0 6.0 6.5 6.4 TBK

3700 1910717265 Trần Thị Nga K19DCD 9.0 5.0 4.0 5.7 9.0 7.0 5.0 6.6 7.0 7.0 5.0 6.0 6.1 TBK

3701 1910717286 Hà Thị Kim Ngân K19DCD 9.0 6.0 4.0 5.9 9.0 7.0 6.0 7.1 7.0 7.0 5.0 6.0 6.3 TBK

3702 1910717208 Phan Thị Như Ngọc K19DCD 7.0 5.0 4.0 5.1 9.0 8.0 5.0 6.8 7.0 7.0 5.0 6.0 6.0 TBK

3703 1910227375 Nguyễn Thị Thảo Nguyên K19DCD 9.0 5.0 2.0 4.7 7.0 8.0 6.0 6.7 7.0 7.0 5.0 6.0 5.8 TB

3704 1910717268 Phạm Thị Khánh Nguyên K19DCD 9.0 7.0 8.0 8.1 9.0 7.0 7.0 7.6 7.0 7.0 6.0 6.5 7.4 K

3705 1910718600 Phạm Lê Phương Nguyên K19DCD 9.0 7.0 5.0 6.6 9.0 7.0 7.0 7.6 7.0 8.0 7.0 7.2 7.1 K

3706 1911717163 Nguyễn Thân Nguyên K19DCD 9.0 6.0 5.0 6.4 9.0 6.0 5.0 6.4 7.0 7.0 7.0 7.0 6.6 TBK

3707 1910717209 Lê Thị Phương Nhi K19DCD 9.0 6.0 4.0 5.9 9.0 7.0 6.0 7.1 7.0 7.0 5.0 6.0 6.3 TBK

3708 1910717239 Trần Hương Nhi K19DCD 9.0 8.0 4.0 6.3 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 5.0 6.0 6.4 TBK

3709 1911719660 Huỳnh Nhựt K19DCD 7.0 7.0 4.0 5.5 8.0 7.0 5.0 6.3 7.0 7.0 5.0 6.0 5.9 TB

3710 1910717240 Phan Lê Phương Oanh K19DCD 8.0 5.0 5.0 5.9 8.0 7.0 5.0 6.3 7.0 8.0 6.0 6.7 6.3 TBK

3711 1910717302 Nguyễn Hoàng Kiều Oanh K19DCD 7.0 6.0 4.0 5.3 9.0 7.0 5.0 6.6 7.0 6.0 5.0 5.8 5.9 TB

3712 1910717287 Trần Cao Minh Phước K19DCD 9.0 7.0 4.0 6.1 9.0 7.0 5.0 6.6 7.0 6.0 5.0 5.8 6.2 TBK

3713 1910216935 Võ Thị Kiều Phương K19DCD 9.0 6.0 3.0 5.4 9.0 7.0 7.0 7.6 7.0 6.0 5.0 5.8 6.3 TBK

3714 1910717175 Phạm Thị Phương K19DCD 9.0 6.0 5.0 6.4 9.0 8.0 3.0 5.8 7.0 7.0 5.0 6.0 6.1 TBK

3715 1910347723 Nguyễn Thị Bích Phượng K19DCD 9.0 8.0 5.0 6.8 9.0 7.0 6.0 7.1 7.0 6.0 5.0 5.8 6.6 TBK

3716 1911717214 Nguyễn Anh Quân K19DCD 9.0 6.0 4.0 5.9 9.0 6.0 7.0 7.4 7.0 7.0 7.0 7.0 6.8 TBK

3717 1910717222 Nguyễn Thị Hồng Quí K19DCD 9.0 6.0 4.0 5.9 9.0 7.0 6.0 7.1 7.0 6.0 5.0 5.8 6.3 TBK

3718 1911717269 Đoàn Minh Quốc K19DCD 8.0 5.0 4.0 5.4 7.0 7.0 3.0 5.0 7.0 7.0 5.0 6.0 5.5 TB

3719 1911717178 Lê Ngọc Quý K19DCD 9.0 6.0 5.0 6.4 9.0 6.0 5.0 6.4 7.0 7.0 5.0 6.0 6.3 TBK

3720 1910717200 Hứa Nhật Quyên K19DCD 9.0 7.0 4.0 6.1 9.0 8.0 4.0 6.3 7.0 5.0 6.0 6.1 6.2 TBK

3721 1910717298 Trần Thị Thúy Quyên K19DCD 9.0 7.0 3.0 5.6 9.0 7.0 4.0 6.1 7.0 5.0 5.0 5.6 5.8 TB

3722 1910517537 Nguyễn Thị Như Quỳnh K19DCD 9.0 6.0 5.0 6.4 9.0 7.0 3.0 5.6 7.0 6.0 5.0 5.8 5.9 TB

3723 1910717272 Phan Thảo Quỳnh K19DCD 7.0 5.0 4.0 5.1 7.0 8.0 6.0 6.7 7.0 6.0 6.0 6.3 6.0 TBK

3724 1910717245 Nguyễn Sang K19DCD 9.0 6.0 5.0 6.4 9.0 7.0 7.0 7.6 7.0 6.0 5.0 5.8 6.6 TBK

3725 1911717220 Lê Quang Tiến K19DCD 9.0 6.0 4.0 5.9 9.0 7.0 6.0 7.1 7.0 5.0 6.0 6.1 6.4 TBK

3726 1911517502 Dương Phước Tùng K19DCD 8.0 7.0 5.0 6.3 8.0 6.0 5.0 6.1 7.0 7.0 5.0 6.0 6.1 TBK

3727 1910717259 Trần Diệu Nhật Tuyền K19DCD 9.0 5.0 5.0 6.2 9.0 6.0 5.0 6.4 7.0 6.0 5.0 5.8 6.1 TBK

3728 1910711926 Phạm Thị Kim Tuyết K19DCD 9.0 6.0 4.0 5.9 9.0 8.0 5.0 6.8 7.0 7.0 5.0 6.0 6.2 TBK

3729 1911717273 Doãn Cát Tường K19DCD 9.0 7.0 4.0 6.1 7.0 7.0 6.0 6.5 7.0 6.0 5.0 5.8 6.1 TBK

3730 1910717215 Lê Thị Phương Thảo K19DCD 9.0 6.0 3.0 5.4 9.0 7.0 7.0 7.6 7.0 6.0 5.0 5.8 6.3 TBK

3731 1910717225 Lê Thị Thanh Thảo K19DCD 9.0 8.0 7.0 7.8 9.0 7.0 8.0 8.1 7.0 7.0 6.0 6.5 7.5 K

3732 1910717281 Lê Thị Minh Thi K19DCD 9.0 6.0 2.0 4.9 9.0 8.0 4.0 6.3 7.0 6.0 6.0 6.3 5.8 TB

3733 1911717251 Nguyễn Cao Thiện K19DCD 9.0 8.0 4.0 6.3 9.0 6.0 5.0 6.4 7.0 7.0 7.0 7.0 6.6 TBK

3734 1910717252 Trịnh Thị Thu Thủy K19DCD 9.0 6.0 4.0 5.9 9.0 8.0 5.0 6.8 7.0 6.0 6.0 6.3 6.3 TBK

3735 1910717311 Trần Thị Thanh Thủy K19DCD 9.0 8.0 5.0 6.8 7.0 7.0 6.0 6.5 7.0 7.0 6.0 6.5 6.6 TBK

3736 1910719773 Võ Thị Bé Thúy K19DCD 9.0 6.0 3.0 5.4 9.0 7.0 6.0 7.1 7.0 7.0 6.0 6.5 6.3 TBK

3737 1910717257 Lưu Thị Bích Trâm K19DCD 9.0 7.0 3.0 5.6 9.0 7.0 5.0 6.6 7.0 7.0 6.0 6.5 6.2 TBK

3738 1910717299 Lê Duy Ngọc Trâm K19DCD 9.0 6.0 4.0 5.9 9.0 6.0 7.0 7.4 7.0 6.0 6.0 6.3 6.5 TBK

3739 1911117076 Huỳnh Ngọc Tri K19DCD 9.0 5.0 5.0 6.2 9.0 8.0 5.0 6.8 7.0 7.0 7.0 7.0 6.7 TBK

3740 1910717232 Trần Thị Minh Uyên K19DCD 9.0 6.0 4.0 5.9 9.0 8.0 6.0 7.3 7.0 7.0 6.0 6.5 6.6 TBK

3741 1910717309 Nguyễn Ngọc Bảo Uyên K19DCD 9.0 6.0 3.0 5.4 9.0 7.0 5.0 6.6 7.0 7.0 6.0 6.5 6.2 TBK

3742 1910717248 Nguyễn Thị Thanh Vân K19DCD 9.0 7.0 6.0 7.1 9.0 7.0 4.0 6.1 7.0 7.0 6.0 6.5 6.6 TBK

3743 1911717186 Phan Quốc Việt K19DCD 9.0 7.0 5.0 6.6 9.0 8.0 5.0 6.8 7.0 7.0 6.0 6.5 6.6 TBK

3744 1910717246 Phan Thị Tường Vy K19DCD 9.0 6.0 4.0 5.9 9.0 8.0 5.0 6.8 7.0 7.0 6.0 6.5 6.4 TBK

3745 1910718079 Đàm Thị Ngọc Yên K19DCD 8.0 5.0 7.0 6.9 9.0 7.0 6.0 7.1  KĐĐK

3746 1810225797 Trương Ngọc Khánh Linh K19DCD 9.0 7.0 4.0 6.1 9.0 7.0 5.0 6.6 7.0 7.0 6.0 6.5 6.4 TBK

3747 1810216134 Lê Việt Hà K19DCD 8.0 5.0 5.0 5.9 8.0 8.0 5.0 6.5 7.0 8.0 6.0 6.7 6.4 TBK

3748 1811116138 Trần Văn Hoàng Châu K19DCD 9.0 5.0 4.0 5.7 7.0 7.0 5.0 6.0 7.0 5.0 7.0 6.6 6.1 TBK

3749 1811713749 Trần Văn Vũ K19DCD 7.0 5.0 3.0 4.6 8.0 6.0 5.0 6.1 7.0 7.0 5.0 6.0 5.6 TB

3750 1910117153 Nguyễn Thị Vân Anh K19CMU_TCD 9.0 6.0 5.0 6.4 9.0 7.0 5.0 6.6 7.0 7.0 6.0 6.5 6.5 TBK

3751 1910418676 Nguyễn Thị Thùy Anh K19CMU_TCD 9.0 6.0 5.0 6.4 9.0 8.0 5.0 6.8 7.0 6.0 6.0 6.3 6.5 TBK

3752 1911117155 Nguyễn Thành Công K19CMU_TCD 9.0 5.0 5.0 6.2 9.0 6.0 5.0 6.4 7.0 6.0 7.0 6.8 6.5 TBK

3753 1911117101 Nguyễn Văn Tiến Dũng K19CMU_TCD 9.0 5.0 5.0 6.2 9.0 7.0 5.0 6.6 7.0 6.0 7.0 6.8 6.5 TBK

3754 1911111383 Phạm Xuân Đạt K19CMU_TCD 9.0 5.0 6.0 6.7 9.0 8.0 5.0 6.8 7.0 6.0 5.0 5.8 6.4 TBK

3755 1911117077 Lê Trí Hào K19CMU_TCD 9.0 5.0 5.0 6.2 9.0 7.0 5.0 6.6 7.0 6.0 5.0 5.8 6.2 TBK

3756 1911127340 Nguyễn Nhật Huy K19CMU_TCD 9.0 6.0 5.0 6.4 9.0 7.0 5.0 6.6 7.0 6.0 7.0 6.8 6.6 TBK



3757 1911117156 Dương Quốc Nguyện K19CMU_TCD 9.0 6.0 5.0 6.4 9.0 8.0 5.0 6.8 7.0 7.0 7.0 7.0 6.7 TBK

3758 1911117138 Võ Văn Seo K19CMU_TCD 9.0 7.0 5.0 6.6 9.0 6.0 4.0 5.9 7.0 6.0 7.0 6.8 6.4 TBK

3759 1911118073 Nguyễn Thành Tín K19CMU_TCD 9.0 5.0 5.0 6.2 8.0 7.0 4.0 5.8 7.0 7.0 7.0 7.0 6.3 TBK

3760 1911117149 Nguyễn Khánh Toàn K19CMU_TCD 9.0 6.0 5.0 6.4 9.0 7.0 5.0 6.6 7.0 6.0 7.0 6.8 6.6 TBK

3761 1911118072 Nguyễn Lê Thanh K19CMU_TCD 9.0 6.0 5.0 6.4 9.0 7.0 5.0 6.6 7.0 7.0 7.0 7.0 6.7 TBK

3762 1911117146 Hồ Sỹ Thành K19CMU_TCD 9.0 8.0 5.0 6.8 9.0 6.0 5.0 6.4 7.0 6.0 7.0 6.8 6.7 TBK

3763 1811113744 Huỳnh Anh Tuấn K19CMU_TCD 8.0 6.0 5.0 6.1 9.0 6.0 5.0 6.4 7.0 6.0 4.0 5.3 5.9 TB

3764 1911621882 Nguyễn Hữu Hoàng Ánh K19MCD 9.0 7.0 5.0 6.6 8.0 7.0 5.0 6.3 7.0 6.0 7.0 6.8 6.6 TBK

3765 1910628648 Trần Quỳnh Dung K19MCD 9.0 7.0 5.0 6.6 9.0 7.0 6.0 7.1 7.0 7.0 7.0 7.0 6.9 TBK

3766 1911627701 Nguyễn Văn Hậu K19MCD 7.0 6.0 5.0 5.8 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 5.0 6.0 6.1 6.3 TBK

3767 1911627704 Cao Công Hậu K19MCD 7.0 6.0 5.0 5.8 8.0 6.0 4.0 5.6 7.0 6.0 5.0 5.8 5.7 TB

3768 1910627669 Trần Thị Thúy Hiền K19MCD 9.0 7.0 5.0 6.6 9.0 7.0 5.0 6.6 7.0 6.0 6.0 6.3 6.5 TBK

3769 1911628105 Phạm Phú Hiếu K19MCD 9.0 6.0 5.0 6.4 7.0 6.0 6.0 6.3 7.0 6.0 6.0 6.3 6.3 TBK

3770 1910627700 Nguyễn Thị Kim Hoàng K19MCD 9.0 6.0 5.0 6.4 7.0 8.0 5.0 6.2 7.0 7.0 5.0 6.0 6.2 TBK

3771 1911628652 Nguyễn Tiến Hoàng K19MCD 9.0 7.0 5.0 6.6 9.0 7.0 6.0 7.1 7.0 6.0 7.0 6.8 6.8 TBK

3772 1911629071 Lê Thị Kim Huệ K19MCD 9.0 7.0 5.0 6.6 9.0 7.0 6.0 7.1 7.0 7.0 7.0 7.0 6.9 TBK

3773 1911628104 Phùng Ngô Thanh Hùng K19MCD 9.0 7.0 5.0 6.6 7.0 7.0 5.0 6.0 7.0 7.0 7.0 7.0 6.5 TBK

3774 1911622603 Nguyễn Trọng Khôi K19MCD 9.0 6.0 6.0 6.9 9.0 8.0 5.0 6.8 7.0 7.0 7.0 7.0 6.9 TBK

3775 1910518643 Hồ Thị Lành K19MCD 9.0 7.0 5.0 6.6 9.0 7.0 6.0 7.1 7.0 7.0 5.0 6.0 6.6 TBK

3776 1911629404 Nguyễn Thành Linh K19MCD 9.0 6.0 5.0 6.4 7.0 7.0 6.0 6.5 7.0 7.0 6.0 6.5 6.5 TBK

3777 1911621911 Bùi Văn Lộc K19MCD 9.0 6.0 5.0 6.4 8.0 5.0 5.0 5.9 7.0 6.0 7.0 6.8 6.4 TBK

3778 1910627707 Trần Thị Minh Nguyệt K19MCD 7.0 7.0 3.0 5.0 9.0 8.0 5.0 6.8 7.0 7.0 6.0 6.5 6.1 TBK

3779 1911627683 Nguyễn Hải Tòng K19MCD 9.0 7.0 3.0 5.6 9.0 7.0 5.0 6.6 7.0 6.0 7.0 6.8 6.3 TBK

3780 1910517425 Đỗ Thị Thúy Trân K19MCD 9.0 7.0 5.0 6.6 7.0 7.0 6.0 6.5 7.0 6.0 5.0 5.8 6.3 TBK

3781 1911628649 Trần Đình Minh K19MCD  8.0 7.0 3.0 5.3  KĐĐK

3782 1911217045 Phan Gia Bảo K19KCD 8.0 5.0 4.0 5.4 9.0 7.0 3.0 5.6 7.0 7.0 6.0 6.5 5.8 TB

3783 1911211395 Mai Quốc Cường K19KCD   7.0 7.0 7.0 7.0 KĐĐK

3784 1911229130 Trần Tuấn Dũng K19KCD 9.0 5.0 4.0 5.7 9.0 7.0 4.0 6.1 7.0 6.0 7.0 6.8 6.2 TBK

3785 1910213006 Nguyễn Thành Đạt K19KCD 9.0 6.0 4.0 5.9 9.0 6.0 6.0 6.9 7.0 6.0 7.0 6.8 6.5 TBK

3786 1911217046 Phạm Gia Đỉnh K19KCD 9.0 5.0 5.0 6.2 6.0 7.0 3.0 4.7 7.0 6.0 5.0 5.8 5.6 TB

3787 1910227380 Trương Thị Nhật Đông K19KCD 9.0 5.0 4.0 5.7 9.0 6.0 6.0 6.9 7.0 6.0 5.0 5.8 6.1 TBK

3788 1910219403 Đỗ Thị Hồng Giàu K19KCD 9.0 7.0 5.0 6.6 9.0 7.0 5.0 6.6 7.0 6.0 5.0 5.8 6.3 TBK

3789 1910219669 Cao Thị Hằng K19KCD 9.0 7.0 4.0 6.1 9.0 8.0 6.0 7.3 7.0 7.0 6.0 6.5 6.6 TBK

3790 1910217026 Trần Thị Ánh Hồng K19KCD 9.0 7.0 4.0 6.1 9.0 8.0 6.0 7.3 7.0 7.0 7.0 7.0 6.8 TBK

3791 1910218590 Nguyễn Thị Tố Loan K19KCD 9.0 6.0 4.0 5.9 9.0 7.0 5.0 6.6 7.0 6.0 5.0 5.8 6.1 TBK

3792 1910217011 Phạm Trần Thanh Ly K19KCD 9.0 6.0 3.0 5.4 9.0 6.0 2.0 4.9 7.0 5.0 3.0 4.6 5.0 TB

3793 1910227384 Phạm Thị Trúc Ly K19KCD 9.0 8.0 5.0 6.8 9.0 8.0 6.0 7.3 7.0 7.0 6.0 6.5 6.9 TBK

3794 1910211918 Phan Thị Mỹ Ngân K19KCD 9.0 6.0 5.0 6.4 9.0 6.0 7.0 7.4 4.0 5.0 6.0 5.2 6.3 TBK

3795 1910217020 Lê Thái Hồng Ngân K19KCD 9.0 7.0 5.0 6.6 8.0 6.0 5.0 6.1 7.0 6.0 5.0 5.8 6.2 TBK

3796 1910519392 Phạm Thị Bích Nguyệt K19KCD 9.0 6.0 4.0 5.9 9.0 7.0 5.0 6.6 7.0 6.0 6.0 6.3 6.3 TBK

3797 1910212619 Nguyễn Thị Nhi K19KCD 9.0 7.0 6.0 7.1 9.0 8.0 4.0 6.3 7.0 7.0 4.0 5.5 6.3 TBK

3798 1910216924 Nguyễn Thị Quỳnh Nhi K19KCD 9.0 6.0 5.0 6.4 9.0 7.0 4.0 6.1 7.0 7.0 6.0 6.5 6.3 TBK

3799 1910218748 Phan Thị Minh Phương K19KCD 9.0 6.0 4.0 5.9 9.0 8.0 6.0 7.3 7.0 7.0 7.0 7.0 6.7 TBK

3800 1910237803 Huỳnh Thị Nhật Phượng K19KCD 9.0 6.0 5.0 6.4 7.0 6.0 5.0 5.8 7.0 5.0 5.0 5.6 5.9 TB

3801 1910611816 Võ Lê Thủy Tiên K19KCD 9.0 6.0 5.0 6.4 7.0 6.0 5.0 5.8 7.0 6.0 7.0 6.8 6.3 TBK

3802 1911217049 Trần Văn Thanh K19KCD 9.0 5.0 4.0 5.7 9.0 6.0 5.0 6.4 7.0 6.0 5.0 5.8 6.0 TBK

3803 1910218066 Trần Thị Hoài Thao K19KCD 9.0 8.0 5.0 6.8 9.0 8.0 6.0 7.3 7.0 6.0 5.0 5.8 6.6 TBK

3804 1910217007 Nguyễn Thị Phương Thảo K19KCD 9.0 6.0 5.0 6.4 9.0 8.0 6.0 7.3  KĐĐK

3805 1910217016 Nguyễn Thị Thảo K19KCD 9.0 6.0 4.0 5.9 9.0 8.0 5.0 6.8 7.0 7.0 6.0 6.5 6.4 TBK

3806 1910217033 Nguyễn Thạch Thảo K19KCD 9.0 6.0 5.0 6.4 7.0 6.0 5.0 5.8 7.0 6.0 7.0 6.8 6.3 TBK

3807 1910217042 Nguyễn Thị Thu Thảo K19KCD 9.0 6.0 4.0 5.9 9.0 8.0 6.0 7.3 7.0 7.0 6.0 6.5 6.6 TBK

3808 1910217012 Phan Thị Bảo Thoa K19KCD 9.0 7.0 5.0 6.6 9.0 8.0 6.0 7.3 7.0 7.0 5.0 6.0 6.6 TBK

3809 1910237766 Nguyễn Thị Huyền Trang K19KCD 9.0 6.0 6.0 6.9 9.0 6.0 5.0 6.4 7.0 7.0 5.0 6.0 6.4 TBK

3810 1910237793 Nguyễn Thị Hoàng Trang K19KCD 9.0 5.0 4.0 5.7 9.0 7.0 6.0 7.1 7.0 6.0 6.0 6.3 6.4 TBK

3811 1810215010 Nguyễn Thị Bích Trâm K19KCD 9.0 7.0 5.0 6.6 9.0 7.0 5.0 6.6 7.0 7.0 6.0 6.5 6.6 TBK

3812 1810215918 Nguyễn Thị Thu Nguyệt K19KCD 7.0 8.0 5.0 6.2 9.0 8.0 7.0 7.8 7.0 7.0 6.0 6.5 6.8 TBK

3813 1911127335 Nguyễn Đức Cường K19ECD 9.0 6.0 5.0 6.4 9.0 7.0 5.0 6.6 7.0 7.0 7.0 7.0 6.7 TBK

3814 1911127347 Ngô Đức Cường K19ECD 9.0 5.0 4.0 5.7 9.0 5.0 5.0 6.2 7.0 7.0 7.0 7.0 6.3 TBK

3815 1911119997 Nguyễn Anh Kiệt K19ECD 9.0 5.0 4.0 5.7 9.0 6.0 6.0 6.9 7.0 7.0 6.0 6.5 6.4 TBK

3816 1911619119 Nguyễn Bá Nam K19ECD 9.0 5.0 4.0 5.7 9.0 7.0 6.0 7.1 7.0 7.0 6.0 6.5 6.4 TBK

3817 1911127341 Ngô Minh Ngọc K19ECD 9.0 5.0 3.0 5.2 9.0 8.0 6.0 7.3 7.0 7.0 6.0 6.5 6.3 TBK

3818 1911128614 Lê Ngọc Tiên K19ECD 9.0 5.0 4.0 5.7 8.0 7.0 6.0 6.8 7.0 7.0 6.0 6.5 6.3 TBK

3819 1911129146 Nguyễn Trung Thiện K19ECD 9.0 7.0 5.0 6.6 9.0 5.0 5.0 6.2 7.0 7.0 7.0 7.0 6.6 TBK

3820 1910717168 Văn Nguyễn Thu An K19PSU_DCD 9.0 7.0 6.0 7.1 8.0 7.0 6.0 6.8 7.0 7.0 6.0 6.5 6.8 TBK

3821 1911717306 Lê Đoàn Quốc Anh K19PSU_DCD 9.0 7.0 4.0 6.1 8.0 6.0 5.0 6.1 7.0 6.0 7.0 6.8 6.3 TBK

3822 1910717190 Nguyễn Thị Trung Châu K19PSU_DCD 9.0 7.0 6.0 7.1 9.0 6.0 5.0 6.4 7.0 5.0 6.0 6.1 6.5 TBK

3823 1910717304 Mai Thị Thùy Dương K19PSU_DCD 9.0 6.0 5.0 6.4 9.0 7.0 6.0 7.1 7.0 6.0 6.0 6.3 6.6 TBK

3824 1910717310 Nguyễn Lê Thu Hà K19PSU_DCD 9.0 7.0 5.0 6.6 7.0 7.0 5.0 6.0 7.0 6.0 5.0 5.8 6.1 TBK

3825 1910717318 Nguyễn Thị Hà K19PSU_DCD 9.0 6.0 4.0 5.9 9.0 8.0 6.0 7.3 7.0 7.0 5.0 6.0 6.4 TBK

3826 1910718609 Đỗ Thị Hồng Hạnh K19PSU_DCD 9.0 6.0 5.0 6.4 8.0 6.0 6.0 6.6 7.0 5.0 6.0 6.1 6.4 TBK



3827 1910227392 Ngô Gia Hân K19PSU_DCD 9.0 7.0 4.0 6.1 9.0 6.0 5.0 6.4 7.0 6.0 6.0 6.3 6.3 TBK

3828 1910718903 Huỳnh Thị Ngọc Hiền K19PSU_DCD 9.0 6.0 5.0 6.4 9.0 6.0 5.0 6.4 7.0 6.0 6.0 6.3 6.4 TBK

3829 1910717218 Nguyễn Thị Như Hoa K19PSU_DCD 7.0 7.0 4.0 5.5 8.0 6.0 7.0 7.1 7.0 6.0 6.0 6.3 6.3 TBK

3830 1911616879 Lê Xuân Hoàng K19PSU_DCD 9.0 6.0 6.0 6.9 9.0 6.0 5.0 6.4 7.0 6.0 5.0 5.8 6.4 TBK

3831 1911717325 Huỳnh Công Hùng K19PSU_DCD 9.0 5.0 5.0 6.2 9.0 6.0 5.0 6.4 7.0 6.0 6.0 6.3 6.3 TBK

3832 1910717308 Đặng Khánh Huyền K19PSU_DCD 9.0 7.0 6.0 7.1 9.0 6.0 6.0 6.9 7.0 5.0 6.0 6.1 6.7 TBK

3833 1910237747 Nguyễn Thùy Linh K19PSU_DCD 9.0 7.0 3.0 5.6 8.0 5.0 3.0 4.9 7.0 5.0 6.0 6.1 5.5 TB

3834 1910317644 Huỳnh Thị Mỹ Linh K19PSU_DCD 7.0 6.0 4.0 5.3 9.0 6.0 6.0 6.9 7.0 5.0 7.0 6.6 6.3 TBK

3835 1910718078 Nguyễn Thị Từ Linh K19PSU_DCD 7.0 7.0 4.0 5.5 9.0 6.0 3.0 5.4 7.0 6.0 5.0 5.8 5.6 TB

3836 1911719126 Nguyễn Nhật Minh K19PSU_DCD 9.0 6.0 6.0 6.9 9.0 6.0 3.0 5.4 7.0 5.0 7.0 6.6 6.3 TBK

3837 1910717322 Nguyễn Tôn Nữ Hồng My K19PSU_DCD 9.0 7.0 5.0 6.6 9.0 6.0 6.0 6.9 7.0 6.0 7.0 6.8 6.8 TBK

3838 1910717207 Võ Thị Thu Nguyệt K19PSU_DCD 9.0 6.0 4.0 5.9 8.0 8.0 6.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 6.6 TBK

3839 1910717312 Trần Thị Hiền Nhi K19PSU_DCD 9.0 7.0 5.0 6.6 9.0 8.0 5.0 6.8 7.0 6.0 5.0 5.8 6.4 TBK

3840 1910717323 Lê Thùy Ý Nhi K19PSU_DCD 7.0 8.0 4.0 5.7 8.0 6.0 6.0 6.6 7.0 5.0 6.0 6.1 6.1 TBK

3841 1910717303 Hoàng Nguyễn Quỳnh Như K19PSU_DCD 9.0 8.0 6.0 7.3 9.0 6.0 4.0 5.9 7.0 5.0 6.0 6.1 6.4 TBK

3842 1911627695 Trần Ngọc Phong K19PSU_DCD 9.0 7.0 7.0 7.6 8.0 6.0 5.0 6.1 7.0 6.0 6.0 6.3 6.7 TBK

3843 1911718608 Phạm Hồng Phúc K19PSU_DCD 9.0 5.0 5.0 6.2 9.0 7.0 5.0 6.6 7.0 6.0 5.0 5.8 6.2 TBK

3844 1910717189 Ngô Lê Minh Phương K19PSU_DCD 9.0 7.0 6.0 7.1 8.0 6.0 6.0 6.6 7.0 5.0 7.0 6.6 6.8 TBK

3845 1910717204 Nguyễn Lan Phượng K19PSU_DCD 9.0 7.0 4.0 6.1 9.0 6.0 4.0 5.9 7.0 5.0 6.0 6.1 6.0 TBK

3846 1911718076 Nguyễn Hữu Quốc K19PSU_DCD 9.0 6.0 5.0 6.4 8.0 7.0 5.0 6.3 7.0 5.0 6.0 6.1 6.3 TBK

3847 1910717274 Nguyễn Thị Ngàn Sương K19PSU_DCD 9.0 7.0 7.0 7.6 9.0 6.0 6.0 6.9 7.0 5.0 7.0 6.6 7.0 K

3848 1910719959 Ngô Thị Tố Tâm K19PSU_DCD 9.0 7.0 4.0 6.1 9.0 6.0 5.0 6.4 7.0 5.0 5.0 5.6 6.0 TBK

3849 1911717314 Đỗ Như Toàn K19PSU_DCD 9.0 6.0 5.0 6.4 9.0 6.0 5.0 6.4 7.0 5.0 7.0 6.6 6.5 TBK

3850 1911717285 Lê Quang Tuấn K19PSU_DCD 9.0 6.0 5.0 6.4 8.0 5.0 4.0 5.4 7.0 5.0 7.0 6.6 6.1 TBK

3851 1910717313 Lưu Thị Kim Tuyến K19PSU_DCD 7.0 7.0 5.0 6.0 9.0 7.0 4.0 6.1 7.0 5.0 6.0 6.1 6.1 TBK

3852 1910717237 Phạm Thị Ánh Tuyết K19PSU_DCD 9.0 6.0 7.0 7.4 9.0 7.0 5.0 6.6 7.0 6.0 6.0 6.3 6.8 TBK

3853 1910717316 Thái Thị Hiếu Thảo K19PSU_DCD 9.0 6.0 5.0 6.4 9.0 7.0 4.0 6.1 7.0 5.0 6.0 6.1 6.2 TBK

3854 1910718602 Nguyễn Đăng Hoài Thư K19PSU_DCD 7.0 7.0 5.0 6.0 8.0 6.0 5.0 6.1 7.0 5.0 6.0 6.1 6.1 TBK

3855 1910718916 Trương Thị Anh Thư K19PSU_DCD 9.0 5.0 4.0 5.7 8.0 6.0 6.0 6.6 7.0 5.0 7.0 6.6 6.3 TBK

3856 1910717165 Nguyễn Thị Huyền Trang K19PSU_DCD 9.0 7.0 4.0 6.1 9.0 8.0 5.0 6.8 7.0 7.0 7.0 7.0 6.6 TBK

3857 1910717258 Trần Thị Thùy Trâm K19PSU_DCD 9.0 6.0 7.0 7.4 8.0 8.0 4.0 6.0  KĐĐK

3858 1910717290 Nguyễn Thị Minh Trâm K19PSU_DCD 9.0 7.0 5.0 6.6 9.0 6.0 5.0 6.4 7.0 5.0 7.0 6.6 6.5 TBK

3859 1910711372 Nguyễn Ngọc Phương Trinh K19PSU_DCD 9.0 8.0 5.0 6.8 9.0 7.0 5.0 6.6 7.0 6.0 6.0 6.3 6.6 TBK

3860 1911717326 Phan Quang Trung K19PSU_DCD 9.0 5.0 5.0 6.2 9.0 7.0 4.0 6.1 7.0 6.0 7.0 6.8 6.4 TBK

3861 1910717307 Trần Tố Uyên K19PSU_DCD 9.0 8.0 4.0 6.3 8.0 6.0 5.0 6.1 7.0 7.0 6.0 6.5 6.3 TBK

3862 1910717284 Cao Thùy Vi K19PSU_DCD 9.0 6.0 5.0 6.4 9.0 6.0 5.0 6.4 7.0 5.0 6.0 6.1 6.3 TBK

3863 1911117074 Nguyễn Thế Vịnh K19PSU_DCD 9.0 6.0 4.0 5.9 8.0 6.0 5.0 6.1 7.0 6.0 5.0 5.8 5.9 TB

3864 1911237807 Hồ Minh Linh Vũ K19PSU_DCD 9.0 8.0 5.0 6.8 8.0 8.0 5.0 6.5 7.0 5.0 7.0 6.6 6.6 TBK

3865 1910718603 Nguyễn Thị Tường Vy K19PSU_DCD 7.0 7.0 3.0 5.0 9.0 5.0 7.0 7.2 7.0 5.0 6.0 6.1 6.1 TBK

3866 1910217057 Nguyễn Hoàng Kiều Miên K19PSU_KCD 7.0 7.0 3.0 5.0 9.0 7.0 6.0 7.1 7.0 6.0 5.0 5.8 6.0 TBK

3867 1910217048 Phạm Thị Như Phương K19PSU_KCD 6.0 7.0 6.0 6.2 8.0 7.0 8.0 7.8 7.0 6.0 6.0 6.3 6.8 TBK

3868 1910219051 Mai Đức Thiên K19PSU_KCD 7.0 8.0 5.0 6.2 9.0 6.0 3.0 5.4 7.0 5.0 5.0 5.6 5.7 TB

3869 1910217061 Trần Nguyễn Tùng Thịnh K19PSU_KCD 7.0 6.0 5.0 5.8 9.0 6.0 5.0 6.4 7.0 6.0 6.0 6.3 6.2 TBK

3870 1810214485 Lê Yến Nhi K19PSU_KCD 7.0 8.0 5.0 6.2 9.0 5.0 7.0 7.2 7.0 7.0 6.0 6.5 6.6 TBK

3871 1910217062 Vũ Thị Hạnh Duyên K19PSU_QCD 9.0 6.0 3.0 5.4 9.0 7.0 5.0 6.6 7.0 5.0 5.0 5.6 5.9 TB

3872 1911227391 Trịnh Hồng Hải Lâm K19PSU_QCD 7.0 5.0 4.0 5.1 9.0 6.0 5.0 6.4  KĐĐK

3873 1911229237 Hoàng Tuấn Minh K19PSU_QCD 9.0 7.0 3.0 5.6 7.0 6.0 5.0 5.8  KĐĐK

3874 1910229135 Đặng Thị Lệ Giang K19QCD 9.0 6.0 4.0 5.9 9.0 7.0 7.0 7.6 7.0 6.0 5.0 5.8 6.4 TBK

3875 1911221839 Nguyễn Thị Anh Hằng K19QCD 7.0 6.0 6.0 6.3 7.0 6.0 5.0 5.8 7.0 6.0 5.0 5.8 6.0 TBK

3876 1911228084 Nguyễn Tiến Hợi K19QCD 7.0 7.0 4.0 5.5 9.0 8.0 6.0 7.3 7.0 5.0 7.0 6.6 6.5 TBK

3877 1911220922 Nguyễn Thanh Hùng K19QCD 9.0 5.0 3.0 5.2 7.0 6.0 2.0 4.3 7.0 5.0 5.0 5.6 5.0 TB

3878 1910317606 Tống Thị Tuyết Minh K19QCD 9.0 7.0 4.0 6.1 9.0 8.0 6.0 7.3 7.0 6.0 6.0 6.3 6.6 TBK

3879 1911117116 Thái Tú An K19TCD 9.0 7.0 7.0 7.6 9.0 6.0 6.0 6.9 7.0 6.0 6.0 6.3 6.9 TBK

3880 1911117114 Nguyễn Ngọc Cường K19TCD 9.0 5.0 4.0 5.7 9.0 6.0 5.0 6.4 7.0 6.0 7.0 6.8 6.3 TBK

3881 1911117125 Trần Quốc Đại K19TCD 9.0 5.0 5.0 6.2 9.0 7.0 5.0 6.6 7.0 7.0 7.0 7.0 6.6 TBK

3882 1911110721 Trần Văn Giang K19TCD 9.0 6.0 5.0 6.4 9.0 5.0 5.0 6.2 7.0 6.0 5.0 5.8 6.1 TBK

3883 1911117113 Trần Ngọc Hải K19TCD 9.0 6.0 5.0 6.4 9.0 5.0 6.0 6.7 7.0 6.0 5.0 5.8 6.3 TBK

3884 1911117127 Trương Công Hòa K19TCD 9.0 5.0 5.0 6.2 9.0 5.0 5.0 6.2 7.0 6.0 5.0 5.8 6.1 TBK

3885 1911117117 Nguyễn Văn Hùng K19TCD 9.0 5.0 6.0 6.7 9.0 7.0 5.0 6.6 7.0 5.0 7.0 6.6 6.6 TBK

3886 1911118598 Ngô Thanh Kông K19TCD 9.0 6.0 5.0 6.4 9.0 6.0 5.0 6.4 7.0 5.0 7.0 6.6 6.5 TBK

3887 1911117064 Trần Nguyên Ngọc Khánh K19TCD 9.0 5.0 4.0 5.7 9.0 6.0 5.0 6.4 7.0 5.0 5.0 5.6 5.9 TB

3888 1911112304 Đinh Văn Nghĩa K19TCD 9.0 6.0 4.0 5.9 9.0 5.0 5.0 6.2 7.0 5.0 7.0 6.6 6.2 TBK

3889 1911113005 Trương Minh Nhân K19TCD 9.0 7.0 5.0 6.6 9.0 6.0 6.0 6.9 7.0 6.0 7.0 6.8 6.8 TBK

3890 1911117063 Đinh Tấn Phước K19TCD 9.0 6.0 4.0 5.9 9.0 5.0 5.0 6.2 7.0 5.0 5.0 5.6 5.9 TB

3891 1911117072 Nguyễn Hoàng Phương K19TCD 9.0 5.0 3.0 5.2 9.0 6.0 4.0 5.9 7.0 6.0 6.0 6.3 5.8 TB

3892 1910117124 Nguyễn Thị Ái Quyên K19TCD 9.0 8.0 5.0 6.8 9.0 6.0 6.0 6.9 7.0 6.0 7.0 6.8 6.8 TBK

3893 1911117135 Trương Tấn Quang Sơn K19TCD 9.0 5.0 2.5 5.0 9.0 6.0 4.0 5.9 7.0 5.0 7.0 6.6 5.8 TB

3894 1911517584 Nguyễn Tấn Tài K19TCD 9.0 6.0 3.5 5.7 9.0 6.0 5.0 6.4 7.0 6.0 4.0 5.3 5.8 TB

3895 1911117083 Nguyễn Duy Tân K19TCD 9.0 5.0 4.0 5.7 9.0 6.0 3.0 5.4 7.0 6.0 6.0 6.3 5.8 TB

3896 1911117144 Nguyễn Minh Tấn K19TCD 9.0 6.0 3.5 5.7 9.0 5.0 5.0 6.2 7.0 5.0 6.0 6.1 6.0 TBK



3897 1911117107 Nguyễn Duy Tiên K19TCD 9.0 5.0 6.0 6.7 9.0 8.0 5.0 6.8 7.0 6.0 7.0 6.8 6.8 TBK

3898 1911117133 Tân Vĩnh Tiến K19TCD 9.0 6.0 5.0 6.4 9.0 6.0 5.0 6.4 7.0 5.0 7.0 6.6 6.5 TBK

3899 1911118596 Dương Văn Tiến K19TCD 9.0 5.0 3.0 5.2 9.0 6.0 6.0 6.9 7.0 6.0 5.0 5.8 6.0 TBK

3900 1911117134 Nguyễn Trần Tú K19TCD 7.0 6.0 6.0 6.3 9.0 7.0 5.0 6.6 7.0 6.0 7.0 6.8 6.6 TBK

3901 1911118593 Tô Hồng Thái K19TCD 7.0 6.0 2.5 4.6 9.0 6.0 5.0 6.4 7.0 6.0 7.0 6.8 5.9 TB

3902 1911117103 Lương Công Thành K19TCD 9.0 6.0 3.0 5.4 9.0 5.0 5.0 6.2 7.0 5.0 7.0 6.6 6.1 TBK

3903 1911127351 Đoàn Ngọc Hoàng Thiện K19TCD 9.0 5.0 3.0 5.2 9.0 7.0 6.0 7.1 7.0 5.0 7.0 6.6 6.3 TBK

3904 1911117106 Dương Tấn Triệu K19TCD 9.0 5.0 4.0 5.7 9.0 5.0 3.0 5.2 7.0 6.0 4.0 5.3 5.4 TB

3905 1911117111 Nguyễn Anh Việt K19TCD 9.0 5.0 5.0 6.2 9.0 6.0 5.0 6.4 7.0 5.0 7.0 6.6 6.4 TBK

3906 1911119144 Trần Hữu Việt K19TCD 7.0 5.0 5.5 5.9 9.0 5.0 7.0 7.2 7.0 6.0 7.0 6.8 6.6 TBK

3907 1911621377 Nguyễn Văn Vũ K19TCD 9.0 7.0 6.0 7.1 9.0 6.0 3.0 5.4 7.0 6.0 7.0 6.8 6.4 TBK

3908 1910347724 Nguyễn Thị Minh Anh K19VCD 9.0 6.0 5.0 6.4 9.0 7.0 5.0 6.6 7.0 6.0 6.0 6.3 6.4 TBK

3909 1910347728 Hà Lê Việt Anh K19VCD 9.0 6.0 4.0 5.9 9.0 6.0 4.0 5.9 7.0 6.0 7.0 6.8 6.2 TBK

3910 1910347733 Nguyễn Song Hoàng Ân K19VCD 9.0 7.0 6.0 7.1 9.0 7.0 6.0 7.1 7.0 7.0 6.0 6.5 6.9 TBK

3911 1910349042 Nguyễn Ngọc Bảo Châu K19VCD 9.0 7.0 5.0 6.6 9.0 8.0 7.0 7.8 7.0 6.0 6.0 6.3 6.9 TBK

3912 1910348750 Nguyễn Thị Thu Hà K19VCD 9.0 8.0 5.0 6.8   KĐĐK

3913 1911347709 Huỳnh Phạm Duy Hải K19VCD 7.0 5.0 5.0 5.6 7.0 6.0 7.0 6.8 7.0 5.0 6.0 6.1 6.2 TBK

3914 1910349735 Hòa Nguyễn Ngọc Hân K19VCD 9.0 6.0 5.0 6.4 9.0 8.0 6.0 7.3 7.0 5.0 7.0 6.6 6.8 TBK

3915 1911347720 Nguyễn Hữu Hiệp K19VCD 9.0 5.0 5.0 6.2 9.0 7.0 5.0 6.6 7.0 5.0 7.0 6.6 6.5 TBK

3916 1910347715 Trình Thị Uyên Kha K19VCD 7.0 6.0 5.0 5.8 9.0 7.0 6.0 7.1 7.0 5.0 7.0 6.6 6.5 TBK

3917 1910348111 Phan Thùy My K19VCD 9.0 5.0 6.0 6.7 9.0 6.0 6.0 6.9 7.0 5.0 7.0 6.6 6.7 TBK

3918 1910349723 Nguyễn Thị Trà My K19VCD 9.0 6.0 5.0 6.4 9.0 6.0 5.0 6.4 7.0 6.0 7.0 6.8 6.5 TBK

3919 1910347727 Nguyễn Thị Quỳnh Nhi K19VCD 9.0 6.0 5.5 6.7 9.0 6.0 6.0 6.9 7.0 6.0 6.0 6.3 6.6 TBK

3920 1911517488 Nguyễn Huỳnh Sanny K19VCD 7.0 5.0 5.0 5.6 9.0 5.0 6.0 6.7 7.0 6.0 7.0 6.8 6.4 TBK

3921 1910347731 Trương Thị Tuyết Sương K19VCD 9.0 8.0 6.0 7.3 9.0 6.0 6.0 6.9 7.0 6.0 5.0 5.8 6.7 TBK

3922 1910349542 Nguyễn Thị Thanh Tâm K19VCD 9.0 6.0 7.0 7.4 9.0 6.0 4.0 5.9 7.0 6.0 7.0 6.8 6.7 TBK

3923 1910348655 Vũ Nguyễn Phương Thảo K19VCD 9.0 8.0 5.0 6.8 9.0 7.0 6.0 7.1 7.0 6.0 7.0 6.8 6.9 TBK

3924 1910349843 Hồ Thị Diệu Thảo K19VCD 9.0 7.0 4.0 6.1 9.0 6.0 5.0 6.4 7.0 6.0 7.0 6.8 6.4 TBK

3925 1910347722 Phan Thị Anh Thư K19VCD 9.0 7.0 6.0 7.1 9.0 6.0 6.0 6.9 7.0 5.0 7.0 6.6 6.9 TBK

3926 1910348109 Nguyễn Thị Minh Thư K19VCD 9.0 6.0 5.0 6.4 9.0 7.0 5.0 6.6 7.0 6.0 7.0 6.8 6.6 TBK

3927 1910718607 Lê Thị Tường Vi K19VCD 9.0 6.0 5.0 6.4 9.0 6.0 6.0 6.9 7.0 6.0 7.0 6.8 6.7 TBK


